
TRƯỜNG THPT
TRẦN PHÚ DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B 3

GVCN:.................................................

NH: 2023 - 2024

STT Lớp cũ Lớp mới Tổ hợp HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh

1 10C03 11B03 TH 1 Nguyễn Ngọc Tâm Anh 01 01 2007

2 10C03 11B03 TH 1 Phạm Châu Anh 06 01 2007

3 10C03 11B03 TH 1 Văn Quỳnh Anh 13 01 2007

4 10C03 11B03 TH 1 Vũ Hà Anh 22 01 2007

5 10C03 11B03 TH 1 Trần Lê Anh Bảo 31 01 2007

6 10C03 11B03 TH 1 Trần Ngọc Châm 09 01 2007

7 10C03 11B03 TH 1 Quý Chương 02 08 2006

8 10C03 11B03 TH 1 Nguyễn Ngọc Linh Đan 01 01 2007

9 10C03 11B03 TH 1 Trương Nguyễn Thành Đạt 14 01 2007

10 10C03 11B03 TH 1 Lê Đặng Thanh Hà 14 11 2007

11 10C03 11B03 TH 1 Huỳnh Gia Hân 13 01 2007

12 10C03 11B03 TH 1 Võ Quang Hiển 08 05 2006

13 10C03 11B03 TH 1 Bùi Xuân Hoàng 30 01 2007

14 10C03 11B03 TH 1 Mai Hoàng Gia Huy 26 01 2007

15 10C03 11B03 TH 1 Võ Đăng Khoa 28 01 2007

16 10C03 11B03 TH 1 Nguyễn Minh Khôi 06 01 2007

17 10C03 11B03 TH 1 Phan Phạm Nhật Khuê 08 01 2007

18 10C03 11B03 TH 1 Đinh Gia Lạc 25 01 2007

19 10C03 11B03 TH 1 Mai Diệu Linh 20 01 2007

20 10C03 11B03 TH 1 Hà Nhật Nam 01 02 2007

21 10C03 11B03 TH 1 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngân 22 01 2007

22 10C03 11B03 TH 1 Võ Khôi Nguyên 02 01 2007

23 10C03 11B03 TH 1 Nguyễn Thành Nhân 25 01 2007

24 10C03 11B03 TH 1 Nguyễn Trọng Nhân 19 01 2007

25 10C03 11B03 TH 1 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 21 07 2007

26 10C03 11B03 TH 1 Nguyễn Gia Phát 11 01 2007

27 10C03 11B03 TH 1 Nguyễn Huỳnh Tiến Phát 21 01 2007

28 10C03 11B03 TH 1 Vũ Văn Phong 09 12 2006

29 10C03 11B03 TH 1 Phan Nhật Hoàng Phước 01 01 2007

30 10C03 11B03 TH 1 Trần Thị Hà Phương 02 06 2006

31 10C03 11B03 TH 1 Nguyễn Như Quỳnh 20 01 2007

32 10C03 11B03 TH 1 Nguyễn Tuấn Tài 21 01 2007

33 10C03 11B03 TH 1 Lê Văn Tâm 05 01 2007

34 10C03 11B03 TH 1 Nguyễn Minh Thành 02 01 2007

35 10C03 11B03 TH 1 Đoàn Nguyễn Đan Thùy 09 12 2006

36 10C03 11B03 TH 1 Đinh Thị Minh Thư 05 01 2007

37 10C03 11B03 TH 1 Trần Đức Toàn 07 01 2007

38 10C03 11B03 TH 1 Lê Thị Bích Trâm 14 01 2007

39 10C03 11B03 TH 1 Đặng Nguyễn Minh Trí 15 01 2007

40 10C03 11B03 TH 1 Phạm Minh Trí 22 01 2007

41 10C03 11B03 TH 1 Vũ Phạm Vân Trinh 06 01 2007

42 10C03 11B03 TH 1 Lý Thanh Trúc 01 02 2006

43 10C03 11B03 TH 1 Cao Hoàng Anh Tuấn 15 01 2007

44 10C03 11B03 TH 1 Nguyễn Vi Vân 01 01 2007

45 10C03 11B03 TH 1 Đinh Quang Vũ 17 01 2007

46 10C03 11B03 TH 1 Võ Trần Thảo Vy 23 01 2007

47 10C03 11B03 TH 1 Trần Đỗ Văn Vỹ 12 11 2006

in ngày 


